
ABSTRACT
TREATMENT RESULTS OF EXTERNAL BEAM RADIOTHERAPY

FOR CERVICAL CANCER

Objectives: Evaluate of treatment results of external beam radiotherapy for cervical cancer by

Patients and method: a prospective controlled study 258 cervical cancer patients were treated by
external beam radiotherapy at Oncology Center-Hue Central Hospital from June 1996 to November 2011.
Results: Overall response rate of clinical symptoms was highest. Complications were most frequent
for skin and intestine. Late complications of radiation therapy were diversified, hemorrhagic proctitis and
irradiative area fibrosis were common.
Average recurrence time was 2.21 $ 2.09 years, 3 months for shortest time, 10.56 years for longest time.
Recurrent in before 2 years accounted for 22.0% (57 patients), recurrent in the first 5 years accounted for
30.11% (78 patients). Mean time of metastasis was 2.04 $ 1.93 years, metastasis in 2 years ago, accounted
for 9.65% (25 patients), in 5 years ago accounted for 13.9% (36 patients). Median overall survival time was
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả xạ trị ngoài ung thư cổ tử cung bằng máy Chisobalt
Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu ngẫu nhiên không đối chứng 258 bệnh nhân ung thư
cổ tử cung được xạ trị ngoài tại Trung tâm Ung Bướu- Bệnh viện Trung ương Huế, từ tháng 6/1996 đến
tháng 11/2011.
Kết quả: Các triệu chứng lâm sàng có tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn cao. Biến chứng trong điều trị thường gặp
nhất trên da và ruột. Biến chứng sau điều trị đa dạng, trong đó biến chứng thường gặp là viêm trực tràng
xuất huyết, xơ hóa vùng xạ trị. Thời gian tái phát trung bình là 2,21 ÷ 2,09 năm, sớm nhất là 3 tháng, muộn
nhất là 10,56 năm. Tái phát trước 2 năm chiếm 22,0% (57 bệnh nhân), tái phát trong 5 năm đầu chiếm
30,11% (78 bệnh nhân). Thời gian di căn trung bình là 2,04 1,93 năm, di căn trước 2 năm chiếm tỷ lệ
9,65% (25 bệnh nhân), di căn trước 5 năm chiếm tỷ lệ 13,9% (36 bệnh nhân). Thời gian sống thêm toàn bộ
trung bình là 6,24 ÷ 0,38 năm. Tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 5 năm là 40,9%, sau 10 năm là 24,1%, sau 15
năm là 18,5%.
Kết luận: Xạ trị ngoài đạt hiệu quả nhất định trong điều trị ung thư cổ tử cung
Từ khóa: xạ trị ngoài, ung thư cổ tử cung
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